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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xét đến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), về việc ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch phát triển công nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp Đồng Nai tại Công văn số 1124/SCN-KH  ngày 10/12/2007, về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xét đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 20/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 01 năm 2008 về việc đề nghị phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xét đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xét đến năm 2020 với những nội dung chính sau đây:

Phần mở đầu
1. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch

2. Căn cứ lập quy hoạch

3. Phạm vi xây dựng quy hoạch
4. Bố cục quy hoạch

Phần I
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý

2. Địa hình

3. Khí hậu, thời tiết

4. Tài nguyên khoáng sản

a) Tài nguyên đất

b) Tài nguyên nước

c) Tài nguyên khoáng sản

d) Tài nguyên rừng

II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Tình hình phát triển kinh tế

a) Tăng trưởng kinh tế

b) Cơ cấu kinh tế

c) Cơ cấu thành phần kinh tế

d) Kim ngạch xuất nhập khẩu và cơ cấu hàng hóa xuất, nhập khẩu

e) Thu hút đầu tư

2. Hiện trạng về hạ tầng

a) Hệ thống giao thông

b) Hệ thống cung cấp điện

c) Hệ thống cấp nước

d) Hệ thống bưu chính viễn thông

3. Nguồn nhân lực

a) Dân số và lao động

b) Hệ thống đào tạo

III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

1. Chính trị - xã hội

2. Kinh tế

3. Đường lối, chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển ngành công nghiệp

4. Các yếu tố quan hệ liên vùng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp trên địa bàn Tp. Biên Hòa

5. Tác động của hội nhập kinh tế Quốc tế

Phần II
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN 2001-2007

I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN 2001-2007

1. Quy mô, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp

2. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp

3. Cơ cấu công nghiệp

4. Nguồn nhân lực

5. Kim ngạch xuất nhập khẩu

6. Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ

7. Tình hình đầu tư phát triển công nghiệp (ICOR)

8. Những thành tựu, đóng góp của ngành công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế thành phố Biên Hòa 

9. Khả năng cạnh tranh các ngành công nghiệp 

10. Tình hình hoạt động các khu, cụm, điểm công nghiệp
11. Tác động của phát triển công nghiệp đến môi trường và phát triển bền vững

12. Hiện trạng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

2. Những tồn tại và nguyên nhân

Phần III
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH  PHỐ BIÊN HÒA ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

1. Quan điểm

2. Mục tiêu

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

1. Quan điểm

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

b) Mục tiêu cụ thể

3. Định hướng phát triển

4. Quy hoạch phát triển công nghiệp

a) Dự báo một số chỉ tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2020 (GDP công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, dự báo các thành phần kinh tế, dự báo thị trường, khả năng hợp tác đầu tư).

b) Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa (bao gồm cả công nghiệp phụ trợ cho phát triển ngành).

c) Phân bố công nghiệp: Luận chứng hình thành các khu, cụm, điểm công nghiệp tập trung, khu chế xuất (bao gồm cả khu, cụm công nghiệp hỗ trợ).

d) Dự báo về nhu cầu lao động.

e) Xác định các chương trình và danh mục các dự án đầu tư công nghiệp chủ yếu; nhu cầu vốn thực hiện các chương trình, dự án.

Phần IV
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH

1. Giải pháp về vốn 

2. Giải pháp về thị trường

3. Giải pháp về nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp

4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

5. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ

6. Giải pháp về môi trường

7. Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức, quản lý ngành công nghiệp

8. Các giải pháp khác
II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Trung ương

2. Đối với địa phương

PHẦN V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Kết luận
Phần phụ lục
Điều 2. Về kinh phí thực hiện Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xét đến năm 2020 như sau:

- Tổng dự toán kinh phí là 192.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn), định mức chi phí cho từng nhiệm vụ cụ thể xem biểu chi tiết đính kèm theo Quyết định này, nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp.
- Căn cứ nội dung đề cương Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xét đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định này, Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai có trách nhiệm triển khai thực hiện, hoàn thành và trình duyệt theo quy định trong tháng 01/2009. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                        KT. CHỦ TỊCH

                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                        Đinh Quốc Thái

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐỒNG NAI



	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỊNH MỨC CHI PHÍ

Cho các khoản mục chi của dự án xây dựng Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xét đến năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)




	TT
	Khoản mục chi phí 
	Mức chi phí (%) 
	Kinh phí (VNĐ)

	 
	Tổng kinh phí
	100
	192,000,000   

	I 
	Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương quy hoạch 
	3
	    5,760,000   

	1
	Chi phí xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương
	2
	    3,840,000   

	1.1 
	Xây dựng đề cương nghiên cứu 
	1.4
	    2,688,000   

	1.2 
	Thống nhất đề cương và trình duyệt 
	0.6
	    1,152,000   

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	1
	    1,920,000   

	II 
	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch  
	85
	163,200,000   

	1
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu  ban đầu
	20
	  38,400,000   

	2
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch
	10
	  19,200,000   

	3
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	55
	105,600,000   

	3.1 
	Phân tích, đánh giá vai trò, vị trí của ngành 
	1
	   1,920,000   

	3.2 
	Phân tích, dự báo phát triển ngành của khu vực tác động tới phát triển ngành của thành phố Biên Hòa trong thời kỳ quy hoạch
	3
	    5,760,000   

	3.3 
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển ngành
	4
	    7,680,000   

	3.4 
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành
	3
	5,760,000

	3.5 
	Nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển  
	8
	  15,360,000   

	3.6 
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu  
	20
	  38,400,000   

	 
	a) Xây dựng các phương án và giải pháp về vốn
	3
	    5,760,000   

	 
	b) Xây dựng các phương án và giải pháp về thị trường
	1.5
	    2,880,000   


	
	c) Xây dựng các phương án và giải pháp về nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành
	1.5
	    2,880,000   

	 
	d) Dự báo và xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực
	1.5
	    2,880,000   

	 
	đ) Xây dựng các phương án và giải pháp về phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường
	3
	    5,760,000   

	 
	e) Xây dựng các phương án và giải pháp về nâng cao năng lực tổ chức, quản lý ngành công nghiệp
	1.5
	    2,880,000   

	 
	f) Xây dựng phương án phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa (bao gồm cả công nghiệp phụ trợ cho phát triển ngành)
	3
	    5,760,000   

	 
	g) Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ
	1.5
	    2,880,000   

	 
	h) Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm
	2
	    3,840,000   

	 
	i) Xây dựng các giải pháp khác
	1.5
	    2,880,000   

	3.7 
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo liên quan 
	8
	  15,360,000   

	 
	a) Xây dựng báo cáo đề dẫn 
	1
	    1,920,000   

	 
	b) Xây dựng báo cáo tổng hợp
	6
	  11,520,000   

	 
	c) Xây dựng các báo cáo tóm tắt
	0.6
	    1,152,000   

	 
	d) Xây dựng văn bản trình thẩm định
	0.2
	       384,000   

	 
	đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch
	0.2
	       384,000   

	3.8 
	Chi phí xây dựng bảng biểu hiện trạng và định hướng quy hoạch
	8
	  15,360,000   

	III 
	Chi phí quản lý và điều hành  
	12
	  23,040,000   

	1
	Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia
	4
	    7,680,000   

	2
	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định
	4
	    7,680,000   

	3
	Chi phí in ấn tài liệu,…
	2
	    3,840,000   

	4
	Chi phí công bố quy hoạch
	2
	    3,840,000   


                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                        KT. CHỦ TỊCH

                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                        Đinh Quốc Thái









